DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG 
NĂM HỌC 2019 – 2020 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Thành Nhơn
	10A1
	
	

	2
	Phan Xuân Tiến
	10A2
	
	

	3
	Đặng Thị Anh Thư
	10A3
	
	

	4
	Nguyễn Uyên Nhi
	10A4
	
	

	5
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	10A5
	
	

	6
	Nguyễn Quốc Anh
	10A6
	
	

	7
	Lê Thị Thắm
	10A7
	
	

	8
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	10A8
	
	

	9
	Võ Nguyễn Trâm Anh
	10A9
	
	

	10
	Nguyễn Hiếu Thuận
	10A10
	
	

	11
	Nguyễn Ngọc Như Ý
	11A1
	
	

	12
	Nguyễn Trần Đăng Khoa
	11A2
	
	

	13
	Lê Thị Việt Hà
	11A3
	
	

	14
	Nguyễn Hoàng Minh Thư
	11A4
	
	

	15
	Lê Thị Diễm
	11A5
	
	

	16
	Phạm Hoàng Diệu Linh
	11A6
	
	

	17
	Nguyễn Ngọc Hạnh
	11A7
	
	

	18
	Nguyễn Thị Hoài Mỹ
	11A8
	
	

	19
	Nguyễn Ngọc Phương Anh
	11A9
	
	

	20
	Phan Huyển Nhi
	11A10
	
	

	21
	Nguyễn Ngọc Dũng
	11A11
	
	

	22
	Đồng Minh Tuấn
	12A1
	
	

	23
	Giang Thanh Hùng
	12A2
	
	

	24
	Kiều Anh Thư
	12A3
	
	

	25
	Dương Ngọc Hải Long
	12A4
	
	

	26
	Nguyễn Lê Thúy Nga
	12A5
	
	

	27
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
	12A6
	
	

	28
	Trần Anh Kiệt
	12A7
	
	

	29
	Nguyễn Hoàng Quân
	12A8
	
	

	30
	[bookmark: _GoBack]Phạm Thị Thanh Mai
	12A9
	
	



